
Biểu số II.05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020. 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (pakn) VỀ QUY 

ĐỊNH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

(Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15  tháng 12 năm 2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát 

TTHC) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-STC ngày     tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng) 

Đơn vị tính: Số PAKN 

STT 

Tên ngành, 

lĩnh vực có 

PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 
Số 

PAKN 

đã xử 

lý 

được 

đăng 

tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

1 
Chưa phát 

sinh hồ sơ 
              

2 ...               

TỔNG CỘNG               

 

 

 



2 

 

Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

(Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

(Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15  tháng 12 năm 2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát 

TTHC) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-STC ngày     tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng) 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Lĩnh vực quản lý 

giá 
01  01  01 01      

2 
Lĩnh vực quản lý 

giá và công sản 
           

3 
Lĩnh vực tin học -

thống kê 
528 519 09  528 528      

TỔNG CỘNG 529 519 10  529 529      
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